Mẫu 02
	ĐƠN VỊ:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày         tháng         năm 2019


BÁO CÁO

DANH SÁCH QUÂN NHÂN DỰ BỊ HẠNG 1 NĂM 2019

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay)
	- Dân tộc

- Tôn giáo

- Đảng đoàn

- Văn hóa
	Đã phục vụ tại ngũ
	Nghề nghiệp dân sự, nơi làm việc
	SĐT

	
	
	
	
	
	Nhập ngũ
	Xuất ngũ
	Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi XN
	CNQS
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 03
	ĐƠN VỊ 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày         tháng         năm 2019


BÁO CÁO

DANH SÁCH QUÂN NHÂN DỰ BỊ HẠNG 2 NĂM 2019
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay)
	- Dân tộc

- Tôn giáo

- Đảng đoàn

- Văn hóa
	Ngành nghề đào tạo 
Trường đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian đào tạo
	Nghề nghiệp dân sự, nơi làm việc
	- Họ và tên cha

- Họ và tên mẹ

- Họ và tên vợ hoặc chồng.
- Mấy con

	
	
	Ngày
	Tháng
	Năm
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 04

	ĐƠN VỊ 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày         tháng         năm 2019


BÁO CÁO

DANH SÁCH RÀ SOÁT, PHÚC TRA NẮM NGUỒN NỮ CÓ CMKT CẦN CHO QUÂN ĐỘI  NĂM 2019
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay)
	- Dân tộc

- Tôn giáo

- Đảng đoàn

- Văn hóa
	Trình độ văn hóa (THPT, TC, CĐ, ĐH)
	Chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ
	Nơi làm việc
	- Họ và tên cha

- Họ và tên mẹ

- Họ và tên vợ hoặc chông

- Mấy con

	
	
	Ngày
	Tháng
	Năm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 01
	BAN CHQS QUẬN ĐỐNG ĐA

–––––––––
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Biểu số: 639/QP-DV

Khổ: 19 x 27


PHIẾU QUÂN NHÂN DỰ BỊ

Họ và tên: ……………………………. Nam, Nữ………………………………

Sinh ngày………………….. tháng …………….. năm…………………SĐT….

Dự bị hạng (hạng 1, hạng 2)………………………………………………………

Nhóm tuổi (nhóm A, nhóm B)……………………………………………………

Diện đăng ký (Chung, riêng)..................................................................................

Nhập ngũ............................/.............../.................... xuất ngũ.................................

Đơn vị xuất ngũ.......................................................................................................

Cấp bậc...................................... Chức vụ khi xuất ngũ.........................................

CNQS trước khi xuất ngũ........................................................................................

Trình độ văn hóa......................... Đảng (đoàn).......................................................

Dân tộc......................................... Tôn giáo........................................................... 

Nghề nghiệp dân sự và nơi làm việc hiện nay........................................................

.................................................................................................................................

Nguyên quán...........................................................................................................

.................................................................................................................................

Nơi cư trú hiện nay..................................................................................................

.................................................................................................................................

Họ tên cha............................................năm sinh...........................sống( chết)........

Họ tên mẹ.............................................năm sinh........................... sống (chết).......

Họ tên vợ (hoặc chồng)........................ năm sinh....................................................

Mấy con...................................................................................................................

Được sắp xếp vào đơn vị (b,c,d,e,f)........................................................................

.................................................................................................................................

Giữ chức vụ.............................................................................................................

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TẠI NGŨ
	Tháng năm đến
tháng năm
	Ở đơn vị
	Cấp bậc, chức vụ, CNQS

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


HUẤN LUYỆN Ở NGẠCH DỰ BỊ 

	Tháng, năm
	Số ngày
	Ở đâu
	Nội dung và
kết quả

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ghi chú đặc biệt: (Đủ hay không đủ điều kiện động viên).....................................
.................................................................................................................................

(Cỡ số quân trang: Mũ, quần áo, giầy, dép)....................................................
.......................................................................................................................... ...... 

	QUÂN NHÂN DỰ BỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CÁN BỘ ĐIỀU TRA
	ngày..... tháng....năm 2017

CHỈ HUY ĐƠN VỊ


Ảnh


3x4








